
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN BỘI CHÂU

Thứ Buổi Tiết 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5

1 CC CC CC CC CC

2 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

3 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

4 TOÁN

1 Tin học (Hường) TOÁN TOÁN TOÁN CN (Hoa)

2 MT (Hường) LS&ĐL K. HỌC K. HỌC KH ( Nga)

3 TOÁN Tin học (Hường) GDTC(KA) Đ đức ( Nga) TNST (THU)

1 TIẾNG VIỆT GDTC TA(Ly) GDTC(hoa) KH ( Nga)

2 TIẾNG VIỆT TOÁN TA(Ly) LS&ĐL( Thu) Đ đức ( Nga)

3 KH ( Nga) TIẾNG VIỆT TNST (THU) TA(Ly) TA(KA)

4 CN (Hoa) TIẾNG VIỆT Đ đức ( Nga) TA(Ly) TA(KA)

1 TOÁN TNST (THU) TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN

2 LS&ĐL MT (Hường) TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT BD 

3 GDTC HÁT(KH) TOÁN TOÁN TIẾNG VIỆT 

1 HÁT(KH) TA(KA) CN (Thủy A) TIẾNG VIỆT GDTC

2 TNST (THU) TA(KA) TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TOÁN

3 TA(Thủy) Đ đức ( Nga) TIẾNG VIỆT TOÁN HÁT(KH)

4 TA(Thủy) KH ( Nga) TOÁN HĐTN HĐTN LS&ĐL

1 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT HÁT(KH) K. HỌC TIẾNG VIỆT 

2 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT Tin học (Hường) HÁT(KH) TIẾNG VIỆT 

3 TOÁN TOÁN MT (Hường) CDS LS&ĐL

1 GDTC TA(KA) TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT 

2 TIẾNG VIỆT TA(KA) TOÁN TOÁN TOÁN

3 TOÁN TIẾNG VIỆT LS&ĐL TA(Ly) TA(KA)

4 LS&ĐL TOÁN HĐTN TA(Ly) TA(KA)

1 CDS CDS KHOA HỌC LS&ĐL( Thu) Tin học (Hường)

2 BDTV BDTV CDS Tin học (Hường) CDS

3 HĐTN HĐTN GDTC(KA) MT (Hường) LS&ĐL

1 TA(Thủy) GDTC TA(Ly) GDTC(hoa) GDTC

2 TA(Thủy) Đ Đ (NGA) TA(Ly) TOÁN TOÁN TOÁN

3 KH( Nga) LS&ĐL TOÁN BD TOÁN BDTV BD TOÁN

4 TOÁN TOÁN BD TOÁN CN (Hoa) MT(HƯỜNG)

SHL

1 SHL SHL LS&ĐL TNST (THU)

2 Đ Đ (NGA) CN (Hoa) SHL SHL

3 21 21 19 17 21   
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